
Rộng (m) Dài (m) Dày (mm) (VND/cuộn) (VND/m)

1 XOPPEOPP001 Mút Xốp PE OPP – 2mm, 1 mặt bạc 1 150 2.00 Cuộn    1,980,000          13,200 

2 XOPPEOPP002 Mút Xốp PE OPP – 3mm, 1 mặt bạc 1 100 3.00 Cuộn    1,430,000          14,300 

3 XOPPEOPP003 Mút Xốp PE OPP – 4mm, 1 mặt bạc 1 100 4.00 Cuộn                 -                   -   

4 XOPPEOPP004 Mút Xốp PE OPP – 5mm, 1 mặt bạc 1 100 5.00 Cuộn    1,650,000          16,500 

5 XOPPEOPP005 Mút Xốp PE OPP – 8mm, 1 mặt bạc 1 50 8.00 Cuộn    1,265,000          25,300 

6 XOPPEOPP006 Mút Xốp PE OPP – 10mm, 1 mặt bạc 1 50 10.00 Cuộn    1,485,000          29,700 

7 XOPPEOPP007 Mút Xốp PE OPP – 15mm, 1 mặt bạc 1 50 15.00 Cuộn    2,310,000          46,200 

8 XOPPEOPP008 Mút Xốp PE OPP – 20mm, 1 mặt bạc 1 25 20.00 Cuộn    1,430,000          57,200 

9 XOPPEOPP009 Mút Xốp PE OPP – 25mm, 1 mặt bạc 1 25 25.00 Cuộn    1,760,000          70,400 

10 XOPPEOPP010 Mút Xốp PE OPP – 30mm, 1 mặt bạc 1 25 30.00 Cuộn    2,310,000          92,400 

11 XOPPEOPP011 Mút Xốp PE OPP – 50mm, 1 mặt bạc 1 25 50.00 Cuộn    3,740,000        149,600 

12 XOPPEOPP012 Mút Xốp PE OPP – 2mm, 2 mặt bạc 1 100 2.00 Cuộn                 -                   -   

13 XOPPEOPP013 Mút Xốp PE OPP – 3mm, 2 mặt bạc 1 100 3.00 Cuộn    2,420,000          24,200 

14 XOPPEOPP014 Mút Xốp PE OPP – 5mm, 2 mặt bạc 1 100 5.00 Cuộn    3,080,000          30,800 

15 XOPPEOPP015 Mút Xốp PE OPP – 8mm, 2 mặt bạc 1 50 8.00 Cuộn    1,760,000          35,200 

16 XOPPEOPP016 Mút Xốp PE OPP – 10mm, 2 mặt bạc 1 50 10.00 Cuộn    2,090,000          41,800 

17 XOPPEOPP017 Mút Xốp PE OPP – 15mm, 2 mặt bạc 1 50 15.00 Cuộn                 -                   -   

18 XOPPEOPP018 Mút Xốp PE OPP – 20mm, 2 mặt bạc 1 25 20.00 Cuộn    1,815,000          72,600 

19 XOPPEOPP019 Mút Xốp PE OPP – 25mm, 2 mặt bạc 1 25 25.00 Cuộn    2,750,000        110,000 

20 XOPPEOPP020 Mút Xốp PE OPP – 30mm, 2 mặt bạc 1 25 30.00 Cuộn                 -                   -   

21 XOPPEOPP021 Mút Xốp PE OPP – 2mm, 1 mặt bạc, 1 mặt keo 1 100 2.00 Cuộn                 -                   -   

22 XOPPEOPP022 Mút Xốp PE OPP – 3mm, 1 mặt bạc, 1 mặt keo 1 100 3.00 Cuộn                 -                   -   

23 XOPPEOPP023 Mút Xốp PE OPP – 5mm, 1 mặt bạc, 1 mặt keo 1 100 5.00 Cuộn    6,380,000          63,800 

24 XOPPEOPP024 Mút Xốp PE OPP – 8mm, 1 mặt bạc, 1 mặt keo 1 50 8.00 Cuộn                 -                   -   

25 XOPPEOPP025 Mút Xốp PE OPP – 10mm, 1 mặt bạc, 1 mặt keo 1 50 10.00 Cuộn    3,740,000          74,800 

26 XOPPEOPP026 Mút Xốp PE OPP – 15mm, 1 mặt bạc, 1 mặt keo 1 50 15.00 Cuộn    4,400,000          88,000 

27 XOPPEOPP027 Mút Xốp PE OPP – 20mm, 1 mặt bạc, 1 mặt keo 1 25 20.00 Cuộn    2,530,000        101,200 

28 XOPPEOPP028 Mút Xốp PE OPP – 25mm, 1 mặt bạc, 1 mặt keo 1 25 25.00 Cuộn    2,805,000        112,200 

29 XOPPEOPP029 Mút Xốp PE OPP – 30mm, 1 mặt bạc, 1 mặt keo 1 25 30.00 Cuộn    3,410,000        136,400 

30 XOPPEOPP030 Mút Xốp PE OPP – 50mm, 1 mặt bạc, 1 mặt keo 1 25 50.00 Cuộn                 -                   -   

31 XOPPEOPP031 Mút Xốp PE OPP – 1mm, không keo, không bạc 1 300 1.00 Cuộn       660,000            2,200 

32 XOPPEOPP032 Mút Xốp PE OPP – 2mm, không keo, không bạc 1 150 2.00 Cuộn       660,000            4,400 

33 XOPPEOPP033 Mút Xốp PE OPP – 3mm, không keo, không bạc 1 100 3.00 Cuộn       660,000            6,600 

34 XOPPEOPP034 Mút Xốp PE OPP – 5mm, không keo, không bạc 1 100 5.00 Cuộn    1,100,000          11,000 

35 XOPPEOPP035 Mút Xốp PE OPP – 8mm, không keo, không bạc 1 50 8.00 Cuộn       990,000          19,800 

36 XOPPEOPP036 Mút Xốp PE OPP – 10mm, không keo, không bạc 1 50 10.00 Cuộn    1,100,000          22,000 

37 XOPPEOPP037 Mút Xốp PE OPP – 15mm, không keo, không bạc 1 50 15.00 Cuộn    1,870,000          37,400 

38 XOPPEOPP038 Mút Xốp PE OPP – 20mm, không keo, không bạc 1 25 20.00 Cuộn    1,210,000          48,400 

39 XOPPEOPP039 Mút Xốp PE OPP – 25mm, không keo, không bạc 1 25 25.00 Cuộn    1,540,000          61,600 

40 XOPPEOPP040 Mút Xốp PE OPP – 30mm, không keo, không bạc 1 25 30.00 Cuộn    1,870,000          74,800 

41 XOPPEOPP041 Mút Xốp PE OPP – 50mm, không keo, không bạc 1 25 50.00 Cuộn    3,300,000        132,000 

Ghi chú

1 Đơn giá chưa bao gồm 10% thuế GTGT,  chưa bao gồm chí phí vận chuyển, phí bốc xếp khi xuống hàng

2 Thời gian giao hàng: hàng có sẵn tại kho

3 Địa điểm giao hàng: giao hàng tại kho

4 Đặt cọc 50% ngay sau khi đặt hàng, 50% còn lại trước khi ra khỏi nhà máy

5 Giá theo thời điểm

Công ty TNHH Triệu Hổ (Tiger Million Company Limited)

Hotline: 090 55 888 79 / 0236 360 6879

Địa chỉ nhà máy miền Trung: KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng

Địa chỉ nhà máy miền Bắc: KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh

Địa chỉ nhà máy miền Nam: KCN Bình Dương, tỉnh Bình Dương

Email: info@trieuho.vn, Website:  www.trieuho.vn

CÔNG TY TNHH TRIỆU HỔ

Đơn vị bán

VÙNG MIỀN

BẢNG BÁO GIÁ MÚT XỐP PE - OPP

BẢNG BÁO GIÁ MÚT XỐP PE - OPP

BẢNG GIÁ NÀY DÙNG LÀM THAM KHẢO, KHÔNG PHẢI GIÁ MUA BÁN. ĐỂ CÓ GIÁ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT QUÝ 
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